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           À   P Ố P       Ế                               -       -           

                         

          n  n s : 49/2019/HSST 

        N   : 14/6/2019  

NHÂN DANH 

 ƯỚ        OÀ                            

 OÀ               À   P Ố P       Ế  

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:    H  Thị Ái Qu ên. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.    N u ễn Thị Minh Huấn. 

2. Ôn  N u ễn N ọc Tuấn Anh . 

- Thư ký phiên to : Bà Hoàng Minh Khuê, Thư ký Toà án nhân dân th nh ph  

Phan Thiết – t nh   nh Thu n. 

-   i di n Vi n ki m s t nhân dân th nh ph  Phan Thiết – t nh   nh Thu n 

tham gia phiên toà:     Mai Thị H i   i m s t viên. 

  Ngày 16 tháng 6 năm 2019  t i trụ sở Tòa  n nhân dân th nh ph  Phan Thiết  

t nh   nh Thu n  Tòa  n nhân dân th nh ph  Phan Thiết xét xử sơ thẩm công khai vụ 

 n h nh sự thụ lý s  42/2019/HSST ngày 10 tháng 5 năm 2019 đ i với bị c o: 

P Ạ       S (tê  gọi k á : Út), sinh năm: 1992, t i t nh Bình Thu n; 

Nơi   H TT:  khu ph  A  phườn  B  th nh ph  C  t nh   nh Thu n 

Chỗ ở hi n na : khu ph  F  phườn  D  th nh ph  C  t nh   nh Thu n; nghề 

nghi p: không; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: kinh;  iới tính: nam; tôn giáo: không; 

qu c tịch: Vi t Nam;  con ôn  H và bà K. Có 01 con. 

Tiền sự : khôn ;  

Tiền  n: N    12/7/2017  bị Tòa  n nhân dân th nh ph  Phan Thiết xử ph t 02 

năm tù  iam về tội “T n  trữ  mua b n tr i phép chất ma tú ” (theo b n  n s : 

85/2017/HSST)  chấp h nh xon  h nh ph t tù từ n    28/4/2018. 

 ị c o bị bắt từ n    17/12/2018, hi n đan  bị t m  iam t i Nh  t m  iữ - 

Côn  an th nh ph  Phan Thiết.  ị c o có mặt t i phiên tòa. 

          Ụ    

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 
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   ho n  06  iờ s n  n    17/12/2018  do có nhu cầu sử dụn  ma tú  nên bị c o 

S (sinh năm 1992  H TT: khu ph  A  phườn  B  th nh ph  C; chỗ ở: khu ph  F, 

phườn  D th nh ph  C) dùn  đi n tho i di độn  của bị c o có s  sim 094.416.0542 

 ọi đi n tho i cho một đ i tượn  tên Xuân (khôn  rõ nhân thân v  bị c o cũn  khôn  

còn nhớ s  thuê bao) hỏi mua ma tú  đ  th  Xuân đồn  ý v  hẹn đến khu vực hồ Văn 

Th nh (thuộc phườn  Phú T i  th nh ph  Phan Thiết) đ   iao dịch. N he đi n tho i 

xong, bị c o S điều khi n xe mô tô (do bị c o mượn của một n ười quen  hi n khôn  

rõ nhân thân) một m nh đi đến địa đi m đã hẹn. T i đâ   Xuân đưa cho bị c o   i 01 

bịch n lon m u trắn   bên tron  có chứa ma tú  đ  v  nói  i  25.000.000 đồn .  ị 

cáo S tr  tiền cho Xuân xon  th  man  s  ma tú  trên về phòn  trọ của b n   i l  

Ph m Thị Mỹ Linh (sinh năm 1999  trú t i thôn Thi n Trun   xã Thi n N hi p  th nh 

ph  Phan Thiết) thuê ở  pF  phườn  D  th nh ph  Phan Thiết.  ị c o S  ọi Linh mở 

cửa cho bị c o v o phòn  rồi Linh tiếp tục đi n ủ. Lúc n    một m nh bị c o lấ  s  

ma tú  vừa mua được ra phân lẻ th nh 11  ói ma tú  nhỏ v  đựn  tron  c c bịch 

n lon khôn  m u  kích thước kho n  (04 x 07) cm một đầu có khóa nhựa kéo v  06 

 ói ma tú  đ  nhỏ đều đựn  tron  c c bịch n lon khôn  m u  h n kín kích thước 

kho n  (1 5 x 03)cm (số dụng cụ này do bị cáo S mua từ trước đó mấy hôm tại khu 

vực chợ lớn thành phố Phan Thiết và mang về cất giấu sẵn những dụng cụ này trên 

gác phòng trọ của Linh). Sau đó  bị c o S cất s  ma tú  trên v o 02 hộp  iấ  h nh 

chữ nh t m u đen cam  kích thước kho n  (12 5 x 5 5 x 2 5)cm  trên hộp  iấ  có chữ 

LIGHTER (hộp thứ nhất: có chứa 06 gói nylon không màu, mỗi gói đều có khóa kéo 

nhựa một đầu, kích thước mỗi gói bằng nhau khoảng (04 x 07)cm; hộp thứ hai: có 

chứa 04 gói nylon không màu, mỗi gói đều có khóa kéo nhựa một đầu, kích thước 

mỗi gói khoảng (04 x 07)cm) rồi đ  lên trên một chiếc hộp bằn  nhựa m u trắn   h nh 

hộp chữ nh t  có ba n ăn kéo  có chữ TOMI  kích thước kho n  (30 x 18 x 25)cm. S  

còn l i ( ồm 07  ói) bị c o S đ  v o n ăn kéo thứ nhất của chiếc hộp bằn  nhựa trên. 

To n bộ s  ma tú  n    bị c o S man  cất ở trên ở   c tron  phòn  trọ của Linh rồi đi 

n ủ.  ến kho n  12  iờ 45 phút cùn  n     phòn  C nh s t tội ph m về ma tú  – 

Côn  an t nh   nh Thu n ph i hợp với Côn  an phườn  Xuân An   th nh ph  Phan 

Thiết bắt qu  tan  bị c o S đan  có h nh vi t n  trữ tr i phép chất ma tú .  

V t chứn  thu  iữ  ồm: 

- Thu  iữ trên hộp bằn  nhựa m u trắn   h nh hộp chữ nh t  có ba n ăn kéo  có 

chữ TOMI  kích thước kho n  (30 x 18 x 25)cm đan  đ  trên   c tron  phòn  trọ: 

+ 01 hộp  iấ  h nh chữ nh t m u đen – cam  kích thước kho n  (12 5 x 5 5 x 

2,5 cm) trên hộp  iấ  có chữ LIGHTER  bên tron  hộp  iấ  có chứa 06  ói n lon 
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khôn  m u  mỗi  ói đều có khóa kéo nhựa một đầu  kích thước mỗi  ói bằn  nhau 

kho n  (04 x 07)cm  bên tron  mỗi  ói n lon đều có chứa tinh th  m u trắn ; 

+ 01 hộp  iấ  h nh chữ nh t m u đen – cam  kích thước kho n  (12 5 x 5 5 x 

2 5) cm  trên hộp  iấ  có chữ LIGHTER  bên tron  hộp  iấ  có chứa 04  ói n lon 

khôn  m u  mỗi  ói đều có khóa kéo nhựa một đầu  kích thước mỗi  ói kho n  (04 x 

07)cm  bên tron  mỗi  ói n lon đều có chứa c c chất tinh th  m u trắn . 

- Thu  iữ tron  n ăn kéo thứ nhất của hộp nhựa m u trắn   h nh hộp chữ nh t  

có ba n ăn kéo  có chữ TOMI  kích thước kho n  (30 x 18 x 25)cm đ  trên   c tron  

phòn  trọ:  

+ 01  ói n lon khôn  m u  có khóa nhựa kéo một đầu  kích thước kho n  (04 

x 07)cm  bên tron  có chứa c c chất tinh th  m u trắn ; 

+ 01  ói n lon khôn  m u  có khóa nhựa kéo một đầu  kích thước kho n  (04 

x 07)cm, bên tron  có 06  ói n lon khôn  m u  h n kín  kích thước mỗi  ói kho n  

(1 5 x 03)cm  bên tron  mỗi  ói n lon khôn  m u đều có chứa c c chất tinh th  m u 

trắn . (số tinh thể màu trắng trong 17 gói nylon được ký hiệu M khi giám định). 

- Thu  iữ trên   c tron  phòn  trọ: 

+ 01 chiếc đi n tho i di độn  m u trắn  b c  mặt sau có chữ OPPO đi n tho i 

có sim s : 0944160542; s  Imei1: 86091034838115 v  Imei2: 863091034838107 (là 

điện thoại bị cáo S dùng để liên lạc mua ma túy về sử dụng); 

+ 01 ví da m u đen bên tron  có 8.000.000 đồn  (là tài sản cá nhân của bị cáo 

S); 

+ 01 bộ dụn  cụ sử dụn  ma tú  đ  tự chế đan  đ  trên   c tron  phòn  trọ (là 

dụng cụ bị cáo S dùng để sử dụng ma túy). 

 T i phiên tòa bị c o S đã khai nh n h nh vi ph m tội của m nh như đã nêu trên.  

 T i kết lu n  i m định s  1171/ LG -PC09 ngày 14/12/2018 của Phòn  kỹ 

thu t h nh sự (PC04) - Côn  an t nh   nh Thu n kết lu n: Mẫu M  ửi  i m định có 

kh i lượn  54,6059 gam, là Methamphetamine. 

Qúa tr nh điều tra v  t i phiên tòa  bị c o khôn  có ý kiến ha  khiếu n i    về 

kết lu n  i m định của Phòn  kỹ thu t h nh sự - Côn  an t nh   nh Thu n nêu trên. 

  i di n Vi n ki m s t  iữ qu ền côn  t  t i phiên tòa vẫn  iữ n u ên quan 

đi m tru  t  h nh vi của bị c o S đủ  ếu t  cấu th nh tội “T n  trữ tr i phép chất ma 

tú ”.  

 T i phiên tòa  đ i di n Vi n ki m s t nhân dân th nh ph  Phan Thiết  iữ 

qu ền côn  t  lu n tội v  tranh lu n: 

      ề n hị Hội đồn  xét xử tu ên b :   ị c o S ph m tội “T n  trữ tr i phép chất 

ma tú ”.  



4 

 

         ề n hị  p dụn  đi m b kho n 3  iều 249;  đi m h kho n 1  iều 52; đi m s 

kho n 1  iều 51 của  ộ lu t h nh sự xử ph t bị c o S với mức h nh ph t từ  12 năm 

đến 13 năm tù.  

Về xử lý v t chứn :  ề n hị Hội đồn  xét xử  p dụn  đi m a  c kho n 1  iều 

47 của  ộ lu t H nh sự;  đi m a  c kho n 2  iều 106 của  ộ lu t t  tụn  h nh sự 

tuyên:  

    Tịch thu tiêu hủ  c c mẫu v t còn l i sau  i m định  được niêm phon  tron  

phon  b  s  1171  có chữ ký của  i m định viên  inh Trun  Hiếu v  h nh dấu tròn 

m u đỏ của Phòn  kỹ thu t h nh sự - Côn  an t nh   nh Thu n còn l i sau  i m định  

l  v t thuộc lo i nh  nước cấm lưu h nh. 

   Tịch thu tiêu hủ  01 bộ dụn  cụ sử dụn  ma tú  đ  tự chế là v t khôn  có  i  

trị sử dụn . 

Tịch thu sun  v o n ân s ch nh  nước 01 chiếc đi n tho i di độn  m u trắn  

b c  mặt sau có chữ OPPO có s  Imei1: 86091034838115 v  Imei2: 

863091034838107, thu  iữ của bị c o S l  phươn  ti n bị c o dùn  v o vi c ph m 

tội. 

  i với 01 ví da m u đen  bên tron  có 8.000.000 đồn  tiền Vi t Nam thu  iữ 

của bị c o S, là t i s n khôn  liên quan đến ho t độn  ph m tội. Do đó  Cơ quan 

C nh s t điều tra – Công an th nh ph  Phan Thiết đã ra Qu ết định xử lý v t chứn  

s  87 n    11/4/2019 tr  l i cho S l  có căn cứ. 

             i với Ph m Thị Mỹ Linh  qu  tr nh điều tra x c định:  ị c o S có ở cùn  

với Linh t i phòn  trọ m  Linh thuê. Tu  nhiên  vi c bị c o S cất  iấu ma tú  tron  

phòn  trọ đ  sử dụn  th  Linh khôn  biết v  bị c o S cũn  khôn  nói cho Linh biết 

nên khôn  xử lý h nh sự đ i với Linh với vai trò đồn  ph m. 

   i với đ i tượn  tên “Xuân”  l  n ười b n ma tú  cho S, do khôn  x c định 

được nhân thân nên khôn  có căn cứ đ  xử lý. 

Lời nói sau cùn  của bị c o S:   ị c o biết h nh vi t n  trữ ma tú  l  vi ph m 

ph p lu t mon  Hội đồn  xét xử khoan hồn   i m nhẹ h nh ph t  bị c o hứa sẽ học 

t p rèn lu  n đ  trở th nh n ười có ích cho xã hội.  

      Ị            Ồ    É   Ử: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

[1] Về h nh vi  qu ết định t  tụn  của Cơ quan c nh s t điều tra Côn  an th nh 

ph  Phan Thiết  của  iều tra viên  của Vi n ki m s t nhân dân th nh ph  Phan Thiết  

của  i m s t viên tron  qu  tr nh điều tra  tru  t  đã thực hi n đún  về thẩm qu ền 

tr nh tự thủ tục qu  định của  ộ lu t t  tụn  H nh sự. Qu  tr nh điều tra v  t i phiên 

tòa  bị c o khôn  có ý kiến hoặc khiếu n i về h nh vi  qu ết định t  tụn  của Cơ quan 
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tiến h nh t  tụn   n ười tiến h nh t  tụn . Do đó c c h nh vi  qu ết định t  tụn  của 

Cơ quan tiến h nh t  tụn   n ười tiến h nh t  tụn  đã thực hi n đều hợp ph p. 

 [2] Về chứn  cứ buộc tội bị c o: T i phiên tòa sơ thẩm  bị c o thừa nh n đã 

thực hi n h nh vi ph m tội. Xét lời khai nh n tội của bị c o phù hợp với lời khai của 

bị c o t i Cơ quan điều tra Côn  an th nh ph  Phan Thiết và phù hợp với c c chứn  

cứ kh c có tron  hồ sơ vụ  n  đủ cơ sở đ  kết lu n:   

V o lúc 12  iờ 45 phút n   17/12/2018  t i phòn  trọ do b n   i thuê t i khu 

ph  F  phường D  th nh ph  Phan Thiết, S đã có h nh vi cất  iữ tr i phép chất ma tú  

có kh i lượn  54,6059 gam là Methamphetamine nhằm mục đích sử dụn  th  bị bắt 

qu  tan  v  bắt  iữ. 
 

Xét thấ  S l  n ười có năn  lực tr ch nhi m h nh sự  bị c o nh n thức đầ  đủ về 

h nh vi của m nh đ i với xã hội.  ị c o nh n thức được nhữn  t c h i n u  hi m của 

ma túy đ i với sức khỏe con n ười  đ i với cộn  đồn  xã hội v  vi c tàng trữ chất ma 

tú  l  tr i ph p lu t. Nh  nước n hiêm cấm v  xử lý n hiêm khắc đ i với mọi h nh vi 

t n  trữ tr i phép chất ma tú  nhưn  bị c o đã xem thườn  ph p lu t  đã t n  trữ ma 

túy bất chấp h u qu . Do đó đủ cơ sở kết lu n h nh vi của bị c o S đã đủ  ếu t  cấu 

th nh tội “T n  trữ tr i phép chất ma tú ”  tội ph m v  h nh ph t được qu  định t i 

đi m b kho n 3  iều 249 của  ộ lu t h nh sự như nội dun  c o tr n  của Vi n ki m s t 

nhân dân th nh ph  Phan Thiết đã tru  t  bị c o l  có căn cứ  đún  ph p lu t.  

[3] Xét tính chất mức độ h nh vi ph m tội của bị c o cho thấ : H nh vi của bị 

cáo khôn  nhữn  xâm ph m đến chế độ qu n lý độc qu ền của nh  nước về chất ma 

túy mà còn  â  mất an ninh tr t tự t i địa phươn , th  hi n tính n u  hi m cao cho xã 

hội.  ị c o có 01 tiền  n về tội “T n  trữ  mua b n tr i phép chất ma tú ”  chưa được 

xóa  n tích  na  l i tiếp tục ph m tội mới do c  ý nên thuộc trườn  hợp “T i ph m”  

l  t nh tiết tăn  nặn  tr ch nhi m h nh sự qu  định t i đi m h kho n 1  iều 52  ộ 

lu t h nh sự. V  v   cần xử ph t bị c o một mức  n n hiêm khắc  tươn  xứn  với tính 

chất v  mức độ hành vi ph m tội của bị c o  c ch l  bị c o ra khỏi xã hội một thời 

 ian đ   i o dục bị c o th nh n ười có ích cho xã hội v  cũn  l  đ   i o dục n ười 

kh c tôn trọn  ph p lu t  đấu tranh phòn  n ừa v  ch n  tội ph m. 

Tu  nhiên khi qu ết định h nh ph t  xét thấ  t i phiên tòa bị c o đã th nh khẩn 

khai báo đâ  l  t nh tiết  i m nhẹ tr ch nhi m h nh sự theo qu  định t i đi m s kho n 

1  iều 51 của  ộ lu t h nh sự sẽ được Hội đồn  xét xử xem xét  i m nhẹ một phần 

h nh ph t cho bị c o  t o điều ki n cho bị c o an tâm rèn lu  n tu dưỡn  sớm trở 

th nh n ười có ích cho xã hội. 

  [4] Về xử lý v t chứn :  

    i với 01 gói nylon; 17  ói n lon đã cắt lấ  mẫu v  46 2719  am mẫu v t còn 

l i sau  i m định  được niêm phon  tron  phon  b  s  1171  có chữ ký của  i m định 

viên  inh Trun  Hiếu v  h nh dấu tròn m u đỏ của Phòn  kỹ thu t h nh sự - Công an 

t nh   nh Thu n ;  01 bộ dụn  cụ sử dụn  ma tú  đ  tự chế l  nhữn  v t thuộc lo i 

nh  nước cấm lưu h nh v  khôn  có  i  trị sử dụn . Do v    cần  p dụn  qu  định t i 
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đi m c kho n 1  iều 47 của  ộ lu t h nh sự v  đi m a  c kho n 2  iều 106 của  ộ 

lu t t  tụn  h nh sự qu ết định tịch thu tiêu hủ . 

  i với 01 chiếc đi n tho i di độn  m u trắn  b c, có 01 sim  mặt sau có chữ 

OPPO có s  Imei1: 86091034838115 v  Imei2: 863091034838107  bị c o  khai sử 

dụn  đi n tho i n   đ  liên l c mua ma tú  của đ i tượn  tên Xuân về sử dụn . Do 

v    cần áp dụn  qu  định t i đi m a kho n 1  iều 47 của  ộ lu t h nh sự v  đi m c 

kho n 2  iều 106 của  ộ lu t t  tụn  h nh sự  qu ết định tịch thu sun  v o n ân s ch 

nh  nước.  

  i với 01 ví da m u đen  bên tron  có 8.000.000 đồn  tiền Vi t Nam thu  iữ 

của bị c o S, là t i s n khôn  liên quan đến ho t độn  ph m tội. Do đó  Cơ quan 

C nh s t điều tra – Công an th nh ph  Phan Thiết đã ra Qu ết định xử lý v t chứn  

s  87 n    11/4/2019 tr  l i cho S, nên Hội đồn  xét xử khôn  xem xét.  

[5]   i với n uồn   c ma tú  t n  trữ  bị c o H u khai mua của đ i tượn  tên 

Xuân . Qu  tr nh điều tra  Cơ quan C nh s t điều tra Côn  an th nh ph  Phan Thiết 

chưa x c định được nhân thân nên khôn  có căn cứ đ  xử lý l  có căn cứ nên Hội 

đồn  xét xử khôn  xem xét. 

   i với Ph m Thị Mỹ Linh  qu  tr nh điều tra x c định:  ị c o S có ở cùn  

với Linh t i phòn  trọ m  Linh thuê. Tu  nhiên  vi c bị c o S cất  iấu ma tú  tron  

phòn  trọ đ  sử dụn  th  Linh khôn  biết v  bị c o S cũn  khôn  nói cho Linh biết 

nên khôn  xử lý h nh sự đ i với Linh với vai trò đồn  ph m nên Hội đồn  xét xử 

không xem xét. 
 

   

 [6] Về  n phí :  ị cáo ph i chịu  n phí h nh sự sơ thẩm theo qu  định của ph p 

lu t. 

Vì các lẽ trên;  

Q YẾ   Ị    

Căn cứ v o đi m b kho n 3  iều 249;  đi m h kho n 1  iều 52; đi m s kho n 

1  iều 51 của  ộ lu t H nh sự. 

  uyê  bố:  ị c o S ph m tội “ T n  trữ tr i phép chất ma tú ”.  

  ử    t:  ị c o S 12 (Mười hai) năm tù. Thời h n chấp h nh h nh ph t tù tính 

từ n    17/12/2018.     

 ề xử  ý v t   ứ g: 

 Áp dụn  đi m a  c kho n 1  iều 47 của  ộ lu t h nh sự;  đi m a  c kho n 2 

 iều 106 của  ộ lu t t  tụn  h nh sự, tuyên:  

 Tịch thu tiêu hủ  01  ói n lon; 17  ói n lon đã cắt lấ  mẫu v  46 2719  am 

mẫu v t còn l i sau  i m định  được niêm phon  tron  phon  b  s  1171  có chữ ký 

của  i m định viên  inh Trun  Hiếu v  h nh dấu tròn m u đỏ của Phòn  kỹ thu t 

h nh sự - Côn  an t nh   nh Thu n;  01 bộ dụn  cụ sử dụn  ma tú  đ  tự chế. 
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Tịch thu sun  v o n ân s ch nh  nước 01 chiếc đi n tho i di độn  m u trắn  

b c, có 01 sim  mặt sau có chữ OPPO có s  Imei1: 86091034838115 v  Imei2: 

863091034838107.  

C c v t chứn   hi trên hi n do Chi cục thi h nh  n dân sự th nh ph  Phan 

Thiết qu n lý theo biên b n  iao nh n v t chứn   t i s n s  86 n    09/5/2019. 

 ề án phí: Áp dụn   iều 136 của  ộ lu t t  tụn  h nh sự; N hị qu ết s  

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  ban thườn  vụ Qu c hội về mức thu, 

miễn   i m  thu  nộp qu n lý v  sử dụn   n phí  l  phí Tòa  n v  danh mục  n phí  l  

phí Tòa án ban hành kèm theo N hị qu ết  tu ên buộc bị c o S ph i nộp 200.000 

đồn   n phí h nh sự sơ thẩm. 

Án xử sơ thẩm côn  khai  bị c o được qu ền kh n  c o b n  n tron  thời h n 

15 n    k  từ n    tu ên  n (ngày14/6/2019).  

 

Nơi nhận                                                                          TM –      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  
- V SND th nh ph   Phan Thiết;                                         ẨM PHÁN -     TỌ  PHIÊN TÒA 

- V SND t nh   nh Thu n; 

- TAND t nh   nh Thu n; 

- Côn  an th nh ph   Phan Thiết; 

- N ười tham  ia t  tụn ; 

- U ND địa phươn  nơi b/c thườn  trú;                      

- Thi h nh  n th nh ph  Phan Thiết;                                                    à   ị  i Quyê     
- Lưu hồ sơ. 
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